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A. TRẮC NGHIỆM 
 Phần I:Trắc nghiệm 4 lựa chon: Chọn đáp án đúng nhất và ghi vào bài làm trong các câu sau:
Câu 1. Dải đất bãi bồi ven biển là môi trường sống thuận lợi cho hệ sinh thái nào sau đây?
A. Rừng ngập mặn.                                                 B. Rừng thưa rụng lá.
C. Rừng ôn đới.                                                       D. Rừng tre nứa.
Câu 2. Biểu hiện của sự suy giảm về số lượng cá thể và loài sinh vật là
A. nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.           B. phạm vi phân bố loài tăng nhanh.
C. nhiều hệ sinh thái rừng bị phá hủy.           D. xuất hiện nhiều loài mới do lai tạo.
Câu 3. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, vùng biển Việt Nam trong Biển Đông không bao gồm bao gồm:
A. Nội thuỷ             B. Lãnh hải             C. Vùng quân sự            D. Vùng đặc quyền kinh tế
Câu 4. Huyện Cồn Cỏ trực thuộc tỉnh thành nào?
A. Quảng Ninh             B. Hải Phòng                  C. Quảng Trị                  D. Khánh Hoà
Câu 5. Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận ở Biển Đông nước ta là :
A. Dầu khí.                  B. Muối biển.                 C. Cát trắng.                D. Titan. 
 Câu 6: Khí hậu Việt Nam mang tính chất
A. Ôn đới gió mùa.		B. Cận nhiệt gió mùa
C. Nhiệt đới gió mùa.		D. Ôn đới lục địa.
 Câu 7: Nhiệt độ không khí trung bình năm trên cả nước đều trên bao nhiêu OC?
A. 20OC.		B. 25OC.		C. 28OC.		D. 30OC.
 Câu 8: Lượng mưa trung bình năm của Việt Nam dao động ở mức
A. Dưới 500mm/năm.		B. 500 – 1000mm/năm.
C. 1000 – 1500mm/năm.		D. 1500 – 2000mm/năm.
Câu 9: Tính chất gió mùa mùa đông ở nước ta
A. nóng, khô.	B. nóng, ẩm.		C. lạnh, khô.		D. lạnh, ẩm.
Câu 10: Tính chất gió mùa mùa hè ở nước ta
A. nóng, khô.	B. nóng, ẩm.		C. lạnh, khô.		D. lạnh, ẩm.
Câu 11: Nước ta có bao nhiêu con sông có chiều dài trên 10km
A. 2360.		B. 3260.		C. 6230.		D. 7360.
Câu 12: Chế độ nước sông ở Việt Nam phụ thuộc vào
A. băng tuyết tan.			B. chế độ mưa.	
C. nước ngầm.			D. nước suối. 
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây là đúng về nguồn nước ngầm ở nước ta
A. phân bố rộng khắp cả nước. 
B. tập trung ở vùng Tây Nguyên.
C. không có tác dụng chữa bệnh.
D. không phục vụ cho sinh hoạt.
Câu 14: Thời gian mùa lũ của hệ thống sông Hồng
A. từ tháng 5 đến tháng 10.		B. từ tháng 6 đến tháng 10.
C. từ tháng 7 đến tháng 11		D. từ tháng 8 đến tháng 12.
Câu 15: Các hồ ở nước ta có vai trò nào sau đây
A. Nuôi trồng thuỷ sản.			B. Phát triển du lịch.
C. Cấp nước cho sản xuất.		D. Cả 3 phương án trên.
Câu 16. Sự phong phú và đa dạng của sinh vật Việt Nam được biểu hiện ở
A. Thành phần loài			B. Gen di truyền
C. Kiểu hệ sinh thái			D. Cả 3 phương án trên
Câu 17. Đâu là hệ sinh thái nhân tạo trong các hệ sinh thái dưới đây
A. Rừng mưa nhiệt đới.			B. Nuôi trồng thuỷ sản
C. Rừng nhiệt đới gió mùa		D. Rừng ôn đới núi cao
Câu 18. Trong các hệ sinh thái dưới đây, đâu là hệ sinh thái nước mặn
A. rạn san hô				B. rừng cận nhiệt. 
C. rừng nhiệt đới.				D. rừng ôn đới.
Câu 19. Thực trạng về tính đa dạng sinh học ở nước ta hện nay
A. Ngày càng đa dạng			B. Ngày càng suy giảm
C. Ngày càng mở rộng			D. Có ít loài quý hiếm cần bảo vệ
Câu 20. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta
A. Biến đổi khí hậu			B. Khai thác lâm sản.
C. ô nhiễm môi trường.			D. Cả 3 phương án trên.
Câu 21. Biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta là
A. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên
B. Săn bắt động vật hoang dã.
C. Tăng cường khai thác rừng.
D. Khai thác tối đa nguồn lợi hải sản.

Phần II:Trắc nghiệm đúng sai . Học sinh chọn ý đúng ( Đ) hoặc sai (S) mỗi ý a), b), c),d)
Câu 1: Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về phạm vi của 
Biển Đông?
a) Biển Đông là vùng biển thuộc Thái Bình Dương.
b) Việt Nam có chung Biển Đông với Nhật Bản.
c) Biển Đông là vùng biển lớn nhất thế giới.
d) Biển Đông là biển tương đối kín. 
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Biển Việt Nam có diện tích khoảng 1 triệu km2. Theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, Việt Nam có các vùng biển là: nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa. Đường cơ sở là căn cứ để xác định phạm vi, chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam và các vùng biển khác. Đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của lục địa Việt Nam là đường thẳng gẫy khúc nối liền các điểm từ 0 đến A11.
a) Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam năm 2012, là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta trên biển.
b) Vùng biển nước ta bao gồm: nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và vùng thềm lục địa.
c) Đường cơ sở là căn cứ để xác định phạm vi, chiều rộng lãnh hải của vùng biển Việt Nam và các vùng biển khác.
d) Chiều rộng lãnh hải của vùng biển Việt Nam được tính từ bờ biển trở ra.
 
Phần III:Trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 7. Một tàu cá nằm trong vùng biển đặc quyền kinh tế của nước ta và cách đường cơ sở 152 hải lí. Vậy tàu cá đó cách đường biên giới quốc gia trên biển bao nhiêu km. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)
B. TỰ LUẬN ( 2,5 điểm)
Câu 1:
a. Trình bày đặc điểm địa hình và khí hậu của vùng biển Việt Nam.
b. Tại sao phải khai thác tổng hợp các nguồn tài nguyên vùng biển và hải đảo?
Câu 2: Phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.
Câu 3: Em hãy chứng minh sự đa dạng về thành phần loài của sinh vật Việt Nam.
Câu 4: Việt Nam có chung Biển Đông với các quốc gia và vùng lãnh thổ nào?
Câu 5: Biển đảo có thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế nước ta?
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